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Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CР, 
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP
	
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1 Bối cảnh quốc tế, khu vực liên quan đến các chính sách:
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành in thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc về công nghệ, phương thức sản xuất và mô hình quản trị. Các công nghệ in kỹ thuật số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ quy trình từ chế bản, in, gia công sau in đến quản lý sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường.
Xu hướng phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành yêu cầu chung đối với ngành in trên phạm vi toàn cầu. Nhiều quốc gia đã ban hành các quy định và tiêu chuẩn về sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát phát thải, quản lý hóa chất và  đánh giá dấu chân carbon đối với sản phẩm in nhằm đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu và các cam kết về phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, hoạt động in ngày càng gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Nhiều doanh nghiệp in tham gia gia công, sản xuất bao bì, nhãn hàng hóa và các sản phẩm in phục vụ xuất khẩu, đòi hỏi hệ thống pháp luật phải bảo đảm tính minh bạch, thuận lợi trong thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ theo thông lệ quốc tế.
Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP, tạo điều kiện mở rộng thị trường cho doanh nghiệp in, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hoạt động in theo hướng hiện đại, minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý theo rủi ro và thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
1.2 Bối cảnh trong nước:
a) Bối cảnh chính trị:
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phát triển công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động in nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị có ý nghĩa định hướng quan trọng. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam xác định xuất bản, in và phát hành là bộ phận quan trọng của lĩnh vực văn hóa, góp phần lan tỏa tri thức, xây dựng hệ giá trị văn hóa và phát triển con người Việt Nam. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có hoạt động xuất bản, in và phát hành. Đặc biệt, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tạo điều kiện để hoạt động xuất bản, in và phát hành phát triển lành mạnh, hiện đại.
Bên cạnh đó, việc ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã tạo ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động in theo hướng số hóa, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Đồng thời, hoạt động in nằm trong mảng xuất bản, in và phát hành được xác định là một trong những ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế tri thức, quảng bá văn hóa Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động in theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ngành in.
b) Bối cảnh kinh tế - xã hội:
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động in. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ cùng với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp đòi hỏi ngành in phải đổi mới công nghệ, phương thức quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế.
Thứ nhất, về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực in, nhiều cơ sở đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, tự động hóa dây chuyền, in kỹ thuật số, in theo yêu cầu (print-on-demand), quản trị dữ liệu và kết nối với khách hàng trên nền tảng số. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ, đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu số và quản lý theo mức độ rủi ro.
Thứ hai, về hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành in Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực in bao bì, nhãn hàng hóa, tem, hóa đơn và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp in vẫn có quy mô vừa và nhỏ, năng lực công nghệ chưa đồng đều, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và môi trường còn hạn chế. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách quản lý theo hướng minh bạch, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích đổi mới công nghệ và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi là yêu cầu cấp thiết.
Thứ ba, về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, cùng với cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu phát thải ròng bằng "0", hoạt động in đang đứng trước yêu cầu đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và tăng cường sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế đối với các sản phẩm in đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao, đòi hỏi cơ chế, chính sách quản lý phải tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành in trong giai đoạn tới.
c) Bối cảnh pháp lý
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động in nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, bao gồm:
- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định định hướng phát triển của xuất bản: “Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”.
- Kết luận số 23-NQ/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có:“Chỉ đạo rà soát các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản; kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống các văn bản của Đảng, Nhà nước; có cơ chế xử lý đủ mạnh để giải quyết kịp thời, dứt điểm các sai phạm của các cơ quan báo chí, xuất bản”.
[bookmark: dieu_2_1]- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đề ra nhiệm vụ: “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật: “Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong ban hành và tổ chức thi hành pháp luật.”.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định: “- Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật … giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm… Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định lâu dài, dễ tuân thủ, chi phí thấp. Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính…”
- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
- Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Cùng với đó, hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động in đã có nhiều thay đổi theo hướng đẩy mạnh cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhiều luật quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, đầu tư, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giao dịch điện tử và chuyển đổi số. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, thúc đẩy quản lý nhà nước trên môi trường số và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các lĩnh vực có mức độ rủi ro thấp. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
Trong khi đó, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của Nghị định không còn phù hợp với bối cảnh phát triển mới và hệ thống pháp luật hiện hành. Một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, phân cấp quản lý, ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động in, quản lý theo mức độ rủi ro, quản lý thiết bị in đã qua sử dụng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững chưa được quy định hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, sự phát triển nhanh của công nghệ in kỹ thuật số, thương mại điện tử, sản xuất thông minh và hội nhập quốc tế cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước mà Nghị định số 60/2014/NĐ-CP chưa điều chỉnh đầy đủ.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; đồng thời tạo lập khung pháp lý hiện đại, minh bạch, ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy ngành in phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động in theo hướng đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động in, nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên dữ liệu và quản lý theo mức độ rủi ro.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in.
- Khuyến khích đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành in, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.
- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh văn hóa, an ninh thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để ngành in phát triển ổn định, bền vững. 
Các chính sách xây dựng bao gồm:
Chính sách 1. Quy định về điều kiện và chuyển từ cấp phép sang đăng ký hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
Chính sách 2. Quy định về hoạt động in nội bộ.
Chính sách 3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoạt động in.
Chính sách 4. Tạo lập mã dữ liệu cơ sở in và mã dữ liệu thiết bị in.
Chính sách 5. Quản lý hoạt động in theo mức độ rủi ro.
Chính sách 6. Chuyển từ khai báo sang thông báo hoạt động dịch vụ photocopy.
Chính sách 7. Đổi mới quản lý nhập khẩu và sử dụng thiết bị in, trọng tâm là thiết bị in đã qua sử dụng.
Chính sách 8. Quản lý nhận in, gia công sau in bao bì thực phẩm, dược phẩm, hóa dược.
Chính sách 9. Hỗ trợ chuyển đổi xanh trong hoạt động in.
Chính sách 10. Hoàn thiện quản lý hoạt động in xuất khẩu sản phẩm in.
Chính sách 11. Phát triển nguồn nhân lực ngành in.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1. Quy định về điều kiện và chuyển từ cấp phép sang đăng ký hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in
1.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ in có tính chất đặc thù do trực tiếp thực hiện các công đoạn chế bản, in và gia công sau in theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đặt in. Vì vậy, việc quy định các điều kiện cần thiết đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in nhằm bảo đảm cơ sở có đủ năng lực về mặt bằng, thiết bị và nhân sự để thực hiện hoạt động in, đồng thời tạo cơ sở xác định trách nhiệm của cơ sở và người đứng đầu trong quá trình hoạt động.
Dự thảo Nghị định quy định theo hướng chỉ duy trì các điều kiện cần thiết, gồm mặt bằng sản xuất và thiết bị phù hợp với công đoạn đăng ký. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện các công đoạn chế bản, in, gia công sau in đối với nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù, dự thảo quy định thêm điều kiện về chủ thể và người đứng đầu.
Đặc biệt, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện công đoạn chế bản, in và gia công sau in đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí, người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ in phải có trình độ đại học trở lên. Quy định này nhằm bảo đảm người trực tiếp đứng đầu, tổ chức và quản lý hoạt động của cơ sở có năng lực nhất định để thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình cung cấp dịch vụ in đối với nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù.
Đồng thời, dự thảo chuyển sang đăng ký hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ in, đơn giản hóa hồ sơ, phân cấp thẩm quyền xác nhận đăng ký và thực hiện quản lý thông tin thông qua Cơ sở dữ liệu về hoạt động in. Mã dữ liệu cơ sở in được hệ thống tự động tạo lập cùng với quá trình đăng ký và không tạo thành một thủ tục hành chính riêng.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên quy định hiện hành tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ in. Tuy nhiên, phương thức quản lý hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và quản lý hoạt động in trên cơ sở dữ liệu.
Việc tiếp tục duy trì các quy định hiện hành cũng chưa tạo được cơ chế thống nhất để phân định rõ điều kiện hoạt động, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in và trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Cơ sở kinh doanh dịch vụ in tiếp tục phải thực hiện các yêu cầu, hồ sơ và phương thức quản lý hiện hành, làm phát sinh thời gian và chi phí tuân thủ.
Việc chưa gắn đầy đủ hoạt động đăng ký với cơ sở dữ liệu cũng hạn chế khả năng khai thác, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và làm giảm hiệu quả quản lý.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện chế bản, in và gia công sau in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, nếu không xác định rõ yêu cầu về năng lực của người đứng đầu thì chưa tạo được cơ sở để nâng cao trách nhiệm quản lý của cơ sở đối với nhóm sản phẩm có tính chất đặc thù.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới nhưng không giải quyết được yêu cầu đơn giản hóa hồ sơ, số hóa quy trình và giảm chi phí tuân thủ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Dự thảo chuyển sang quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ in theo cơ chế đăng ký hoạt động, kết hợp với quản lý bằng cơ sở dữ liệu và hậu kiểm.
Điều kiện hoạt động được quy định ở mức cần thiết, theo đó cơ sở kinh doanh dịch vụ in phải có mặt bằng sản xuất và thiết bị phù hợp với công đoạn đăng ký.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện các công đoạn chế bản, in và gia công sau in đối với các nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù, dự thảo bổ sung các điều kiện về chủ thể và người đứng đầu.
Riêng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện chế bản, in và gia công sau in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, yêu cầu người đứng đầu có trình độ đại học trở lên giúp xác định rõ yêu cầu về năng lực quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu đối với hoạt động của cơ sở. Điều kiện này chỉ áp dụng đối với người đứng đầu của cơ sở kinh doanh dịch vụ in thuộc phạm vi nêu trên, không áp dụng đối với toàn bộ người lao động.
Việc đăng ký hoạt động được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp, bưu chính hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi xác nhận đăng ký, hệ thống tự động tạo mã dữ liệu cơ sở in và liên kết với thông tin đăng ký; việc tạo mã không phải là thủ tục hành chính riêng.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp này tạo thuận lợi cho cơ sở kinh doanh dịch vụ in do điều kiện hoạt động được quy định rõ và tập trung vào những yêu cầu thực sự cần thiết.
Việc chuyển sang cơ chế đăng ký hoạt động giúp cơ sở kinh doanh dịch vụ in chủ động hơn trong việc gia nhập thị trường và thay đổi hoạt động. Hồ sơ được đơn giản hóa, phương thức nộp hồ sơ đa dạng, góp phần giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục.
Việc quản lý thông tin trên Cơ sở dữ liệu về hoạt động in giúp cơ sở kinh doanh dịch vụ in hạn chế việc cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu. Về lâu dài, dữ liệu thống nhất cũng tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, hậu kiểm và thống kê ngành in.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện chế bản, in và gia công sau in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, yêu cầu người đứng đầu có trình độ đại học trở lên có thể làm phát sinh chi phí đối với những cơ sở hiện chưa có người đáp ứng điều kiện, chủ yếu là chi phí tuyển dụng, bố trí hoặc đào tạo nhân sự.
Tuy nhiên, tác động này được giới hạn do điều kiện chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện đồng thời công đoạn chế bản, in và gia công sau in đối với sản phẩm báo chí; không áp dụng đối với tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ in và không yêu cầu người lao động của cơ sở phải có trình độ đại học.
- Tác động về giới
Giải pháp không tạo ra tác động khác biệt về giới. Các điều kiện về chủ thể và trình độ của người đứng đầu được áp dụng thống nhất, không phân biệt nam, nữ.
- Tác động của thủ tục hành chính
Giải pháp không tạo thêm thủ tục hành chính mà chủ yếu đơn giản hóa và số hóa thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
Hồ sơ đăng ký được giới hạn ở các thông tin, tài liệu cần thiết; cơ sở kinh doanh dịch vụ in có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp. Việc tạo mã dữ liệu cơ sở in được hệ thống thực hiện tự động khi đăng ký và không phát sinh thủ tục hành chính riêng.
Việc phân cấp thẩm quyền xác nhận đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã đối với hộ kinh doanh giúp đưa hoạt động quản lý đến gần cơ sở hơn, nhưng cần bảo đảm thống nhất về quy trình, biểu mẫu và kết nối dữ liệu giữa các cấp.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 – quy định mới trong dự thảo Nghị định.
Giải pháp 2 phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý tiền kiểm sang đăng ký, quản lý bằng dữ liệu và hậu kiểm, đồng thời vẫn bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
Việc chỉ yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ in có mặt bằng sản xuất và thiết bị phù hợp với công đoạn đăng ký giúp giảm điều kiện gia nhập thị trường nhưng vẫn bảo đảm khả năng hoạt động thực tế của cơ sở.
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in thực hiện chế bản, in và gia công sau in báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, việc quy định người đứng đầu có trình độ đại học trở lên là phù hợp với tính chất đặc thù của nhóm sản phẩm này, góp phần nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời không làm phát sinh yêu cầu về trình độ đối với toàn bộ người lao động.
Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa hồ sơ, phân cấp thẩm quyền đăng ký và tự động tạo mã dữ liệu cơ sở in giúp giảm chi phí tuân thủ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ in, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý, hậu kiểm và thống kê.
Vì vậy, Giải pháp 2 là phương án phù hợp hơn, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho cơ sở kinh doanh dịch vụ in, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu.
2. Chính sách 2. Quy định về hoạt động in nội bộ
2.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Hoạt động in nội bộ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và có tính chất khác với hoạt động kinh doanh dịch vụ in. Tuy nhiên, nếu không xác định rõ phạm vi và trách nhiệm quản lý, có thể phát sinh tình trạng sử dụng cơ sở in nội bộ để nhận in cho tổ chức, cá nhân khác hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ in mà không thực hiện các điều kiện, thủ tục theo quy định.
Do đó, dự thảo quy định riêng về hoạt động in nội bộ theo hướng không đồng nhất cơ sở in nội bộ với cơ sở kinh doanh dịch vụ in, đồng thời xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở in nội bộ trong việc bảo đảm hoạt động in đúng mục đích, quản lý nội dung, hồ sơ, thiết bị và tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên quy định hiện hành giúp duy trì sự ổn định của hệ thống pháp luật, không phát sinh yêu cầu quản lý mới đối với hoạt động in nội bộ. Tuy nhiên, việc chưa quy định đầy đủ phạm vi hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở in nội bộ có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất, đặc biệt trong việc phân biệt giữa in nội bộ và kinh doanh dịch vụ in.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp này không làm phát sinh thêm yêu cầu tuân thủ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thiếu quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu và cơ sở in nội bộ có thể làm hạn chế hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là đối với trường hợp cơ sở in nội bộ được sử dụng để thực hiện hoạt động in cho bên ngoài hoặc thực hiện các sản phẩm có yêu cầu quản lý.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp này tạo cơ sở pháp lý để xác định rõ phạm vi hoạt động của cơ sở in nội bộ và phân định với cơ sở kinh doanh dịch vụ in. Trách nhiệm được xác định theo hai cấp: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động; cơ sở in nội bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình thực hiện hoạt động in.
Quy định này đồng thời làm rõ nguyên tắc cơ sở in nội bộ chỉ được in để phục vụ nhu cầu nội bộ, không được nhận in cho tổ chức, cá nhân khác hoặc thực hiện kinh doanh dịch vụ in, qua đó tạo cơ sở để xử lý trường hợp lợi dụng hình thức in nội bộ để né tránh các điều kiện áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp 2 không làm thay đổi bản chất hoạt động in nội bộ và không đặt ra cơ chế cấp phép hoặc đăng ký hoạt động như đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in. Quy định chủ yếu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cơ sở in nội bộ, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ và trách nhiệm quản lý.
Việc yêu cầu cơ sở in nội bộ quản lý hồ sơ, tài liệu đối với sản phẩm có mức độ rủi ro cao và tuân thủ các yêu cầu về an toàn, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hóa chất và chất thải góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.
Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở in nội bộ có thể phát sinh thêm chi phí và thời gian để thực hiện việc quản lý, lưu giữ hồ sơ và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Các yêu cầu này chủ yếu nhằm bảo đảm trách nhiệm quản lý trong quá trình hoạt động và được áp dụng theo mức độ cần thiết, không tạo ra cơ chế tiền kiểm đối với hoạt động in nội bộ.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Giải pháp 2 không phát sinh thủ tục hành chính mới. Dự thảo không yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải xin giấy phép hoặc đăng ký hoạt động riêng đối với cơ sở in nội bộ.
Các trách nhiệm về quản lý hồ sơ, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra và bảo đảm điều kiện an toàn là nghĩa vụ trong quá trình hoạt động, không phải là thủ tục hành chính.
2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì cần thiết phải có quy định riêng để xác định rõ phạm vi hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở in nội bộ, đồng thời phân biệt với cơ sở kinh doanh dịch vụ in.
Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục cấp phép, đăng ký hoạt động, nhưng vẫn thiết lập trách nhiệm quản lý phù hợp đối với người đứng đầu và cơ sở in nội bộ, đặc biệt trong việc bảo đảm hoạt động in đúng mục đích, không nhận in cho bên ngoài, quản lý sản phẩm có mức độ rủi ro cao và tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường và pháp luật có liên quan.
Qua đó, giải pháp vừa giảm gánh nặng quản lý và thủ tục hành chính đối với hoạt động in nội bộ, vừa tạo cơ sở pháp lý để ngăn ngừa việc lợi dụng cơ sở in nội bộ để thực hiện kinh doanh dịch vụ in hoặc các hoạt động in trái pháp luật.
3. Chính sách 3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoạt động in
3.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Thông tin quản lý hoạt động in hiện còn phân tán theo hồ sơ, cơ quan và địa phương, gây khó khăn cho thống kê, theo dõi biến động cơ sở, thiết bị, tình hình tuân thủ và phối hợp kiểm tra.
Dự thảo xác lập Cơ sở dữ liệu về hoạt động in gồm dữ liệu về cơ sở kinh doanh dịch vụ in, thiết bị in và dữ liệu khác phục vụ quản lý; cho phép kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin có liên quan. Nguyên tắc quan trọng là tổ chức, cá nhân không phải cung cấp lại dữ liệu Nhà nước đã có và có thể khai thác qua kết nối, chia sẻ.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Không phải bổ sung quy định mới nhưng không tạo được nền tảng pháp lý thống nhất cho quản lý số và chia sẻ dữ liệu.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Không phát sinh chi phí đầu tư hệ thống trong ngắn hạn nhưng tiếp tục làm tăng chi phí tổng hợp, đối chiếu và cung cấp lặp lại thông tin.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục mới nhưng chưa hỗ trợ cắt giảm thành phần thông tin và số lần kê khai.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý hoạt động in trên nền tảng dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Nhà nước phát sinh chi phí xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp và vận hành hệ thống, nhưng về trung và dài hạn giảm chi phí quản lý, nâng cao chất lượng thống kê, cảnh báo rủi ro và phối hợp liên ngành. Doanh nghiệp giảm việc kê khai lặp lại.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không tạo thủ tục hành chính độc lập; hỗ trợ thực hiện trực tuyến đăng ký, thông báo, cập nhật và báo cáo, đồng thời áp dụng nguyên tắc không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì Cơ sở dữ liệu là hạ tầng cốt lõi để thực hiện mã dữ liệu, quản lý rủi ro, chế độ báo cáo điện tử, quản lý thiết bị và hậu kiểm.
Chi phí đầu tư ban đầu được bù đắp bằng hiệu quả quản lý, giảm giấy tờ và giảm chi phí tuân thủ trong dài hạn.
4. Chính sách 4. Tạo lập mã dữ liệu cơ sở in và mã dữ liệu thiết bị in
4.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Quản lý cơ sở và thiết bị in cần một khóa dữ liệu ổn định để liên kết thông tin, theo dõi lịch sử biến động và tránh trùng lặp dữ liệu. Cơ chế mã dữ liệu đáp ứng yêu cầu này mà không tạo thêm một thủ tục hành chính.
Dự thảo quy định mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ in và thiết bị in thuộc danh mục quản lý được tạo lập một mã dữ liệu duy nhất. Mã do hệ thống tự động tạo trên cơ sở thông tin được cung cấp, cập nhật hoặc khai thác qua kết nối; thay đổi thông tin không làm thay đổi mã. Mã được sử dụng cho tra cứu, cập nhật, quản lý rủi ro, kiểm tra, hậu kiểm và thống kê.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Không phát sinh quy định mới nhưng tiếp tục thiếu cơ chế định danh thống nhất giữa dữ liệu cơ sở và thiết bị.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Không có chi phí triển khai mã nhưng duy trì chi phí đối chiếu thủ công và khó theo dõi lịch sử biến động của cơ sở, thiết bị.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục mới.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu, phân biệt rõ mã dữ liệu với giấy phép, giấy xác nhận hoặc thủ tục hành chính.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Tăng khả năng tra cứu, đối chiếu, theo dõi thiết bị và cơ sở; giảm sai lệch, trùng lặp dữ liệu; hỗ trợ quản lý rủi ro và kiểm tra có trọng tâm.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính vì mã được hệ thống tự động tạo lập; tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện nghĩa vụ cung cấp hoặc cập nhật thông tin trong các thủ tục, nghĩa vụ đã được quy định.
4.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2. Mã dữ liệu là công cụ kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu, không phải giấy phép hay điều kiện kinh doanh; vì vậy vừa tăng năng lực quản lý vừa không làm phát sinh thủ tục hành chính độc lập.
5. Chính sách 5. Quản lý hoạt động in theo mức độ rủi ro
5.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Phương thức quản lý hoạt động in hiện nay chủ yếu dựa trên việc áp dụng các yêu cầu tương đối thống nhất đối với các cơ sở in, chưa có cơ chế đầy đủ để phân biệt mức độ tuân thủ của từng cơ sở, mức độ rủi ro của từng loại sản phẩm in và mức độ rủi ro của từng loại thiết bị in. Trong thực tế, các cơ sở in có quy mô, công nghệ, phạm vi hoạt động và lịch sử tuân thủ khác nhau; sản phẩm in cũng có mức độ ảnh hưởng và khả năng bị lợi dụng khác nhau; thiết bị in có sự khác biệt về công nghệ, công suất, khả năng tạo sản phẩm và khả năng bị sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Việc áp dụng phương thức quản lý đồng đều trong điều kiện nguồn lực thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế có thể dẫn đến phân bổ nguồn lực chưa phù hợp, kiểm tra dàn trải đối với các cơ sở tuân thủ tốt, trong khi chưa tập trung đầy đủ vào các cơ sở, sản phẩm và thiết bị có nguy cơ cao.
Do đó, dự thảo Nghị định xây dựng cơ chế quản lý rủi ro dựa trên ba yếu tố: (i) mức độ tuân thủ pháp luật của cơ sở in; (ii) mức độ rủi ro của sản phẩm in; và (iii) mức độ rủi ro của thiết bị in.
Theo đó, mức độ tuân thủ của cơ sở in được xác định dựa trên việc duy trì điều kiện hoạt động, thực hiện đúng phạm vi đăng ký, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, việc khắc phục vi phạm, thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật dữ liệu và quản lý, sử dụng thiết bị. Sản phẩm in được phân loại thành ba mức rủi ro cao, trung bình và thấp dựa trên tính chất, nội dung, mục đích sử dụng, mức độ ảnh hưởng và khả năng bị lợi dụng để thực hiện hành vi bị cấm, sản xuất hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mức độ rủi ro của thiết bị in được xác định trên cơ sở công nghệ, công suất, khả năng tạo sản phẩm, khả năng tạo ra sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù và lịch sử quản lý, sử dụng, vi phạm có liên quan.
Kết quả đánh giá được sử dụng để lựa chọn đối tượng, nội dung, phạm vi và tần suất kiểm tra, hậu kiểm; theo dõi việc khắc phục vi phạm và xác định phương thức quản lý phù hợp với mức độ rủi ro. Cách tiếp cận này giúp chuyển từ quản lý theo phương thức đồng đều sang quản lý có trọng tâm, dựa trên dữ liệu và mức độ nguy cơ.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên quy định hiện hành không làm phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định đang áp dụng. Tuy nhiên, phương án này chưa tạo được cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước áp dụng thống nhất phương thức quản lý dựa trên mức độ rủi ro.
Đặc biệt, chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để đánh giá mức độ tuân thủ của cơ sở in, phân loại mức độ rủi ro của sản phẩm in và thiết bị in, từ đó lựa chọn đối tượng và mức độ kiểm tra phù hợp.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Nguồn lực thanh tra, kiểm tra có nguy cơ tiếp tục được phân bổ theo phương thức dàn trải, chưa tập trung tương xứng vào các đối tượng có nguy cơ cao.
Cơ sở in chấp hành tốt pháp luật vẫn có thể phải chịu mức độ kiểm tra tương tự cơ sở có lịch sử vi phạm. Ngược lại, các cơ sở có dấu hiệu không tuân thủ, các sản phẩm có mức độ rủi ro cao hoặc thiết bị có khả năng bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm chưa được ưu tiên quản lý một cách có hệ thống.
Phương án này cũng hạn chế khả năng khai thác dữ liệu về quá trình hoạt động, lịch sử vi phạm và tình trạng thiết bị để phục vụ quản lý nhà nước.
Đối với doanh nghiệp, việc quản lý và kiểm tra chưa dựa trên mức độ rủi ro có thể làm phát sinh chi phí và thời gian tuân thủ không cần thiết, đặc biệt đối với các cơ sở có mức độ tuân thủ tốt.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới. Tuy nhiên, phương án này không tạo được cơ chế quản lý, phân tích dữ liệu và lựa chọn đối tượng kiểm tra theo mức độ rủi ro.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ quá trình quản lý hoạt động in, từ cơ sở in, sản phẩm in đến thiết bị in.
Việc đánh giá mức độ tuân thủ của cơ sở in tạo cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi quá trình chấp hành pháp luật và xác định đối tượng cần kiểm tra, hậu kiểm. Việc phân loại sản phẩm in thành ba mức rủi ro cao, trung bình và thấp tạo cơ sở áp dụng trách nhiệm khác nhau đối với từng nhóm sản phẩm theo quy định của Nghị định. Việc đánh giá mức độ rủi ro của thiết bị in tạo cơ sở để theo dõi biến động và kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị phù hợp với mức độ rủi ro.
Giải pháp cũng tạo mối liên hệ giữa quản lý rủi ro và Cơ sở dữ liệu về hoạt động in, cho phép sử dụng thông tin về đăng ký, hoạt động, thiết bị, lịch sử tuân thủ và vi phạm để phục vụ công tác quản lý.
Tuy nhiên, việc triển khai đòi hỏi phải xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá rõ ràng, thống nhất, có khả năng cập nhật; đồng thời phải bảo đảm dữ liệu được thu thập, cập nhật đầy đủ và chính xác để hạn chế đánh giá thiếu khách quan.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp có tác động tích cực do cho phép tập trung nguồn lực của cơ quan quản lý vào các đối tượng có mức độ rủi ro cao, thay vì kiểm tra đồng đều.
Đối với cơ sở in, việc đánh giá mức độ tuân thủ giúp phân biệt giữa cơ sở thường xuyên chấp hành pháp luật với cơ sở có lịch sử vi phạm. Cơ sở tuân thủ tốt có thể giảm nguy cơ bị kiểm tra dàn trải; trong khi cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc không khắc phục vi phạm được ưu tiên theo dõi, kiểm tra.
Đối với sản phẩm in, việc phân loại thành ba mức rủi ro giúp cơ quan quản lý xác định trọng tâm quản lý đối với các sản phẩm có khả năng ảnh hưởng lớn đến lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Đối với thiết bị in, việc đánh giá rủi ro theo công nghệ, công suất, khả năng tạo sản phẩm và lịch sử sử dụng giúp cơ quan quản lý tập trung theo dõi những thiết bị có nguy cơ cao, đồng thời tránh áp dụng cùng một mức độ quản lý đối với tất cả thiết bị.
Giải pháp cũng góp phần giảm chi phí quản lý và chi phí tuân thủ không cần thiết, do hoạt động kiểm tra được định hướng theo mức độ rủi ro thay vì thực hiện dàn trải.
Tuy nhiên, có thể phát sinh chi phí ban đầu cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đào tạo cán bộ. Doanh nghiệp cũng cần bảo đảm việc cập nhật thông tin theo quy định. Những chi phí này chủ yếu là chi phí để chuyển đổi phương thức quản lý và được kỳ vọng giảm dần khi hệ thống dữ liệu được hoàn thiện.
Một rủi ro khác là nếu tiêu chí đánh giá không rõ ràng hoặc dữ liệu không đầy đủ có thể dẫn đến đánh giá không chính xác, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong quản lý. Vì vậy, cần quy định rõ tiêu chí, phương pháp đánh giá và trách nhiệm cập nhật, quản lý dữ liệu.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Giải pháp không tạo thủ tục hành chính riêng về đánh giá hoặc xác nhận mức độ rủi ro đối với cơ sở in, sản phẩm in hoặc thiết bị in.
Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu đã phát sinh trong quá trình đăng ký hoạt động, quản lý sản phẩm, quản lý thiết bị, báo cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện thêm thủ tục để được xác định mức độ tuân thủ hoặc mức độ rủi ro.
Việc áp dụng mức độ rủi ro chủ yếu là công cụ quản lý nội bộ của cơ quan nhà nước để lựa chọn đối tượng, nội dung, phạm vi và tần suất kiểm tra, hậu kiểm, không phải là điều kiện để doanh nghiệp được hoạt động.
5.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong hoạt động in, chuyển từ phương thức quản lý tương đối đồng đều sang quản lý dựa trên mức độ tuân thủ và rủi ro.
Giải pháp cho phép cơ quan quản lý đồng thời xem xét mức độ tuân thủ của cơ sở in, mức độ rủi ro của sản phẩm in và mức độ rủi ro của thiết bị in, từ đó xác định trọng tâm quản lý, kiểm tra và hậu kiểm phù hợp. Cách tiếp cận này giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực quản lý nhà nước, đặc biệt trong điều kiện nhân lực kiểm tra còn hạn chế.
Giải pháp cũng tạo điều kiện khai thác Cơ sở dữ liệu về hoạt động in để theo dõi quá trình hoạt động, lịch sử tuân thủ và biến động của thiết bị, từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa chủ yếu vào hồ sơ và kiểm tra trực tiếp sang quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro.
Đồng thời, việc phân loại sản phẩm in và thiết bị in theo mức độ rủi ro giúp áp dụng yêu cầu quản lý tương xứng với mức độ nguy cơ, hạn chế việc áp dụng các yêu cầu giống nhau đối với các đối tượng có mức độ rủi ro khác nhau.
Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính riêng đối với việc đánh giá, phân loại rủi ro, qua đó không làm tăng đáng kể gánh nặng tuân thủ của doanh nghiệp. 
6. Chính sách 6. Chuyển từ khai báo sang thông báo hoạt động dịch vụ photocopy
6.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Hoạt động photocopy có quy mô phổ biến, mức độ rủi ro nhìn chung thấp hơn hoạt động in công nghiệp nhưng vẫn cần thông tin để chính quyền cấp xã quản lý trên địa bàn và theo dõi thiết bị photocopy.
Dự thảo chuyển sang cơ chế thông báo trước khi bắt đầu hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện điện tử trên hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu; khi thay đổi nội dung đã thông báo, cơ sở cập nhật trong 05 ngày làm việc. Cơ quan nhà nước không cấp giấy xác nhận thông báo.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Duy trì cơ chế khai báo hiện hành bảo đảm tính ổn định nhưng chưa phù hợp yêu cầu đơn giản hóa thủ tục và quản lý số.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Cơ sở tiếp tục phải thực hiện quy trình hành chính có tính xác nhận, trong khi giá trị quản lý bổ sung không lớn.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Tiếp tục duy trì thủ tục khai báo và giấy xác nhận theo cơ chế hiện hành.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Phân định rõ thông báo là nghĩa vụ cung cấp thông tin, không phải cơ chế xin - cho; phù hợp phân cấp quản lý cho cấp xã.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giảm thời gian, chi phí tuân thủ và chi phí xử lý hồ sơ; chính quyền cấp xã có dữ liệu kịp thời để quản lý địa bàn.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Đơn giản hóa từ khai báo/xác nhận sang thông báo điện tử; không cấp giấy xác nhận, không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có.
6.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì phù hợp mức độ rủi ro của hoạt động photocopy, giảm tính chất tiền kiểm nhưng vẫn bảo đảm cơ quan cấp xã có thông tin để quản lý và hậu kiểm.
7. Chính sách 7. Đổi mới quản lý nhập khẩu và sử dụng thiết bị in, trọng tâm là thiết bị in đã qua sử dụng
7.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Quy định hiện hành quản lý thiết bị in đã qua sử dụng chủ yếu dựa trên giới hạn tuổi thiết bị. Cách thức này tương đối đơn giản nhưng chưa phản ánh đầy đủ tình trạng kỹ thuật thực tế của thiết bị; thiết bị cùng độ tuổi có thể có mức độ hao mòn, bảo dưỡng, khả năng vận hành và mức độ an toàn khác nhau. Đồng thời, việc áp dụng yêu cầu quản lý tương đối đồng đều đối với các thiết bị chưa phân biệt được mức độ rủi ro và khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình sử dụng.
Dự thảo chuyển sang phân tầng quản lý thiết bị in đã qua sử dụng thành 03 nhóm tuổi thiết bị. Đối với nhóm A, chỉ yêu cầu tài liệu xác định nguồn gốc, năm sản xuất và thông tin nhận dạng; đối với nhóm B, tổ chức, cá nhân nhập khẩu tự đánh giá tình trạng kỹ thuật theo các tiêu chí thống nhất tại Phụ lục II; đối với nhóm C, thiết bị phải được tổ chức giám định độc lập đánh giá theo các tiêu chí tương ứng. Thiết bị mới 100% không áp dụng yêu cầu về tuổi và đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị đã qua sử dụng.
Cách tiếp cận này chuyển từ quản lý chủ yếu theo tuổi thiết bị sang quản lý kết hợp tuổi thiết bị và tình trạng kỹ thuật, tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và áp dụng mức độ kiểm soát cao hơn đối với nhóm thiết bị có nguy cơ cao hơn.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên quy định hiện hành bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật và tiếp tục duy trì cơ chế khai báo nhập khẩu thiết bị in. Tuy nhiên, phương thức quản lý vẫn chủ yếu dựa trên tiêu chí tuổi thiết bị, chưa tạo được cơ chế đánh giá đầy đủ tình trạng kỹ thuật đối với thiết bị đã qua sử dụng.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp này duy trì cơ chế quản lý hiện hành đối với thiết bị in đã qua sử dụng, trong đó áp dụng thủ tục khai báo nhập khẩu và giới hạn tuổi thiết bị theo từng loại. Tuy nhiên, việc quản lý chủ yếu dựa trên tiêu chí tuổi thiết bị chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về tình trạng kỹ thuật, cấu hình và mức độ rủi ro của từng thiết bị.
Đối với cơ quan quản lý, giải pháp này chưa tạo được cơ chế đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị tại thời điểm nhập khẩu, do đó hạn chế khả năng phân loại, theo dõi và áp dụng biện pháp kiểm tra, hậu kiểm phù hợp với mức độ rủi ro của thiết bị.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Giải pháp này không làm thay đổi thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in đang được thực hiện và không phát sinh thủ tục hành chính mới. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị thuộc diện quản lý tiếp tục thực hiện khai báo theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, cơ chế này chưa có sự phân biệt về mức độ kiểm soát đối với thiết bị đã qua sử dụng theo tình trạng kỹ thuật và mức độ rủi ro.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giải pháp này kế thừa cơ chế khai báo nhập khẩu hiện hành nhưng hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng phân tầng mức độ kiểm soát đối với thiết bị đã qua sử dụng. Việc phân thành 03 nhóm tuổi kết hợp với yêu cầu tự đánh giá hoặc giám định tình trạng kỹ thuật tạo cơ sở pháp lý rõ hơn cho việc kiểm soát thiết bị có nguy cơ cao.
Quy định về tiêu chí đánh giá tại Phụ lục II cũng tạo cơ sở để việc đánh giá được thực hiện thống nhất theo từng nhóm, loại và cấu hình thiết bị, thay vì đánh giá chung chung về tình trạng máy.
Đồng thời, trách nhiệm được phân định rõ: người nhập khẩu chịu trách nhiệm về hồ sơ và kết quả tự đánh giá; tổ chức giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định và chứng thư.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp 2 có khả năng nâng cao hiệu quả quản lý nhưng vẫn tạo sự phân biệt về mức độ kiểm soát, thay vì áp dụng một yêu cầu giống nhau đối với toàn bộ thiết bị đã qua sử dụng.
Đối với thiết bị thuộc nhóm A, yêu cầu quản lý đơn giản, chủ yếu xác định nguồn gốc, năm sản xuất và thông tin nhận dạng. Đối với nhóm B, doanh nghiệp được chủ động tự đánh giá tình trạng kỹ thuật theo tiêu chí cụ thể, qua đó hạn chế chi phí và thời gian phải thuê tổ chức giám định. Chỉ đối với nhóm C mới bắt buộc phải giám định độc lập. Cách tiếp cận này giúp tập trung chi phí kiểm soát vào nhóm thiết bị có nguy cơ cao hơn, thay vì áp dụng giám định đối với tất cả thiết bị đã qua sử dụng.
Việc cho phép thiết bị mới 100% không phải thực hiện đánh giá tình trạng kỹ thuật cũng giúp giảm yêu cầu không cần thiết đối với thiết bị mới.
Tuy nhiên, giải pháp này có thể làm tăng chi phí tuân thủ đối với thiết bị nhóm C do phải thực hiện giám định và chịu chi phí giám định. Đối với nhóm B, doanh nghiệp phải xây dựng hồ sơ tự đánh giá và lưu giữ bằng chứng trong 24 tháng. Vì vậy, cần quy định tiêu chí đánh giá rõ ràng, dễ áp dụng và phù hợp với từng loại thiết bị để tránh phát sinh chi phí không cần thiết hoặc cách hiểu khác nhau.
Việc cập nhật thông tin thiết bị vào Cơ sở dữ liệu về hoạt động in sau khi nhập khẩu giúp cơ quan quản lý theo dõi được quá trình quản lý, sử dụng và biến động của thiết bị, đồng thời tạo cơ sở cho hậu kiểm và quản lý rủi ro.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Bãi bỏ thủ tục xác nhận khai báo nhập khẩu thiết bị in. Giải pháp 2 không tạo thêm một thủ tục hành chính độc lập về xác nhận nhập khẩu. Dự thảo chuyển trọng tâm từ việc cơ quan nhà nước xác nhận hồ sơ sang cơ chế doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với nhóm B và giám định độc lập đối với nhóm C.
Việc cập nhật thông tin thiết bị sau nhập khẩu vào Cơ sở dữ liệu về hoạt động in không phải là thủ tục xác nhận của cơ quan nhà nước, do đó không làm phát sinh thêm một bước giải quyết hồ sơ hành chính.
Tuy nhiên, đối với nhóm B và C, doanh nghiệp có thêm nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá hoặc thực hiện giám định. Đây là chi phí tuân thủ kỹ thuật, không phải là thủ tục hành chính mới.
7.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì vừa kế thừa cơ chế khai báo nhập khẩu thiết bị in đang thực hiện, vừa khắc phục hạn chế của phương thức quản lý chủ yếu dựa trên tuổi thiết bị.
Giải pháp này áp dụng mức độ kiểm soát khác nhau theo từng nhóm thiết bị, trong đó thiết bị có mức độ rủi ro thấp được áp dụng yêu cầu đơn giản hơn, thiết bị thuộc nhóm cần kiểm soát cao hơn phải tự đánh giá hoặc được giám định độc lập. Qua đó, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước với quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
Đặc biệt, giải pháp không duy trì cơ chế xin phép hoặc xác nhận riêng của cơ quan quản lý đối với từng lô thiết bị, đồng thời sử dụng Cơ sở dữ liệu về hoạt động in để theo dõi thiết bị sau nhập khẩu. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, đồng thời hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới.
8. Chính sách 8. Quản lý nhận in, gia công sau in bao bì thực phẩm, dược phẩm, hóa dược
8.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Bao bì, nhãn hàng hóa của thực phẩm, dược phẩm và hóa dược gắn trực tiếp với yêu cầu an toàn, chất lượng, thông tin sản phẩm và trách nhiệm của tổ chức đưa sản phẩm ra thị trường.
Dự thảo yêu cầu cơ sở in chỉ nhận in, gia công sau in khi đáp ứng điều kiện nhận in chung và bên đặt in cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo pháp luật chuyên ngành. Với bao bì thực phẩm, nguyên liệu, vật liệu, mực in, hóa chất và các chất khác phải đáp ứng yêu cầu an toàn và không thuộc loại bị cấm. Với bao bì dược phẩm, hóa dược, thông tin in phải phù hợp tài liệu do bên đặt in cung cấp và pháp luật chuyên ngành. Bên đặt in chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của tài liệu và nội dung.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Không bổ sung quy định chuyên biệt giúp văn bản gọn hơn nhưng chưa làm rõ trách nhiệm của cơ sở in và bên đặt in đối với các nhóm bao bì có yêu cầu quản lý chuyên ngành.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Doanh nghiệp không phát sinh yêu cầu tuân thủ mới nhưng rủi ro sử dụng vật liệu, mực, hóa chất không phù hợp hoặc in sai thông tin có thể gây thiệt hại cho chuỗi sản xuất và người tiêu dùng.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Tăng tính liên thông giữa pháp luật về hoạt động in với pháp luật về an toàn thực phẩm, dược, hóa chất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; không thay thế điều kiện chuyên ngành hiện có.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Cơ sở in có thể phát sinh chi phí kiểm soát vật tư và hồ sơ phù hợp, nhưng giảm rủi ro sản xuất sai, thu hồi, tranh chấp và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng. Trách nhiệm nội dung chính được đặt đúng vào bên đặt in.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không tạo thủ tục hành chính mới; không yêu cầu cung cấp lại thông tin, dữ liệu cơ quan nhà nước đã có và có thể khai thác qua kết nối, chia sẻ.
8.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 với phạm vi bao gồm bao bì thực phẩm, dược phẩm và hóa dược. Giải pháp tăng yêu cầu an toàn và tính chính xác nhưng không thiết lập giấy phép hoặc thủ tục hành chính mới cho cơ sở in.
9. Chính sách 9. Hỗ trợ chuyển đổi xanh trong hoạt động in
9.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Yêu cầu giảm phát thải, sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên, hóa chất và tăng khả năng tái sử dụng, tái chế đang trở thành điều kiện cạnh tranh của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, nếu quy định ngay các ngưỡng bắt buộc riêng cho ngành in khi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành chưa đầy đủ có thể làm tăng chi phí và tạo rào cản kỹ thuật.
Dự thảo lựa chọn hướng Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất sạch; khuyến khích sử dụng vật liệu, mực in, hóa chất thân thiện môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn; đồng thời giao các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí và giải pháp kỹ thuật phù hợp.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên hiện trạng không tạo quy định mới nhưng thiếu định hướng ngành để triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Không phát sinh chi phí ngắn hạn nhưng doanh nghiệp có thể chậm thích ứng yêu cầu xanh của khách hàng, thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Bổ sung định hướng và cơ sở phối hợp chính sách về chuyển đổi xanh mà không tạo một hệ thống giấy phép, chứng nhận riêng của ngành in.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và vật tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chi phí chuyển đổi do doanh nghiệp cân nhắc theo lộ trình, nhu cầu thị trường và cơ chế hỗ trợ hiện hành.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới; chính sách chủ yếu là hỗ trợ, khuyến khích và xây dựng công cụ kỹ thuật.
9.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 theo hướng hỗ trợ và tạo nền tảng tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật thay vì đặt ngay nghĩa vụ chứng nhận riêng. Phương án phù hợp mức độ sẵn sàng của ngành và hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết.
10. Chính sách 10. Hoàn thiện quản lý hoạt động in xuất khẩu sản phẩm in
10.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Hoạt động in xuất khẩu có đặc thù là sản phẩm được in theo đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân nước ngoài và xuất khẩu toàn bộ ra khỏi Việt Nam. Do đó, việc quản lý cần bảo đảm kiểm soát các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhưng đồng thời không tạo ra thủ tục hành chính không cần thiết đối với các sản phẩm chỉ phục vụ thị trường nước ngoài.
Quy định hiện hành về in xuất khẩu còn có xu hướng kiểm soát trước đối với hoạt động in xuất khẩu, trong khi thực tế các sản phẩm in xuất khẩu rất đa dạng, phần lớn được sản xuất theo hợp đồng của khách hàng nước ngoài và không lưu hành tại Việt Nam. Việc áp dụng cơ chế cấp phép rộng có thể làm tăng thời gian, chi phí tuân thủ và hạn chế tính chủ động của cơ sở in trong việc tiếp nhận đơn hàng quốc tế.
Dự thảo Nghị định phân loại phương thức quản lý theo tính chất của sản phẩm. Đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, do có tính chất đặc thù và khả năng liên quan đến các vấn đề về chính trị, tư tưởng, thông tin, dư luận xã hội, cơ sở in vẫn phải được cấp giấy phép in xuất khẩu. Đối với các sản phẩm in khác, cơ sở in được thực hiện in xuất khẩu không phải xin giấy phép, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng, nội dung, số lượng, kiểm soát sản phẩm, lưu giữ hồ sơ, từ chối hoặc dừng thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và bảo đảm xuất khẩu 100% sản phẩm.
Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ tiền kiểm đại trà sang quản lý có trọng tâm kết hợp với trách nhiệm của cơ sở in và hậu kiểm, đồng thời vẫn bảo đảm công cụ kiểm soát đối với nhóm sản phẩm có mức độ nhạy cảm cao.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Giữ nguyên quy định hiện hành tiếp tục bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc quản lý hoạt động in xuất khẩu. Tuy nhiên, phương thức quản lý chưa phân biệt đầy đủ giữa sản phẩm có tính chất đặc thù và sản phẩm thông thường, dẫn đến việc áp dụng yêu cầu quản lý tương đối đồng đều đối với các loại sản phẩm xuất khẩu.
Cách tiếp cận này chưa thực sự phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý dựa trên mức độ rủi ro.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Việc duy trì cơ chế cấp phép rộng có thể làm phát sinh thời gian và chi phí tuân thủ cho cơ sở in, đặc biệt đối với các đơn hàng xuất khẩu có thời gian thực hiện ngắn hoặc sản phẩm được sản xuất thường xuyên theo hợp đồng với khách hàng nước ngoài.
Doanh nghiệp phải chờ cơ quan nhà nước xem xét trước khi thực hiện đối với những sản phẩm mà rủi ro đối với Việt Nam tương đối thấp do sản phẩm được xuất khẩu toàn bộ và không phát hành, lưu thông tại Việt Nam.
Đồng thời, việc kiểm soát trước đối với nhiều loại sản phẩm có thể làm tăng khối lượng hồ sơ cần xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, trong khi nguồn lực quản lý, thẩm định và kiểm tra có hạn.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Việc giữ nguyên cơ chế quản lý hiện hành không phát sinh thủ tục hành chính mới nhưng tiếp tục duy trì chi phí và thời gian thực hiện thủ tục đối với cơ sở in xuất khẩu.
Cơ chế cấp phép rộng cũng có thể làm tăng số lượng hồ sơ cần tiếp nhận, xử lý và thẩm định, trong đó có những trường hợp mức độ rủi ro không cao.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Dự thảo thiết lập cơ chế quản lý theo hướng phân loại sản phẩm để áp dụng phương thức quản lý phù hợp.
Đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, cơ sở in phải được cấp giấy phép in xuất khẩu trước khi thực hiện. Trường hợp sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về nội dung bị cấm thì cơ quan có thẩm quyền có thể tổ chức thẩm định trước khi quyết định cấp phép. Cách quy định này duy trì công cụ tiền kiểm đối với nhóm sản phẩm có tính chất đặc thù và mức độ nhạy cảm cao.
Đối với các sản phẩm in khác, cơ sở in được thực hiện mà không phải xin giấy phép, nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng in xuất khẩu, phạm vi hoạt động đã đăng ký, kiểm tra thông tin, kiểm soát mẫu và số lượng, lưu giữ hồ sơ và từ chối hoặc dừng thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Dự thảo đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ sở in và tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, qua đó chuyển một phần trách nhiệm kiểm soát từ cơ quan nhà nước sang chủ thể trực tiếp tham gia hoạt động.
Quy định sản phẩm phải được xuất khẩu 100% và nếu đưa vào Việt Nam để phát hành, lưu thông hoặc sử dụng thì phải tuân thủ pháp luật tương ứng giúp phân định rõ phạm vi áp dụng của cơ chế quản lý in xuất khẩu với cơ chế quản lý sản phẩm khi đưa vào thị trường Việt Nam.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Giải pháp 2 tạo thuận lợi đáng kể cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in xuất khẩu. Đối với phần lớn sản phẩm in không thuộc nhóm báo chí, cơ sở in không phải thực hiện thủ tục xin giấy phép trước khi nhận và thực hiện đơn hàng, qua đó giảm thời gian chờ đợi và chi phí hành chính, nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng quốc tế.
Việc bỏ yêu cầu cấp phép đối với sản phẩm in thông thường cũng giúp cơ sở in chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, đặc biệt đối với các đơn hàng có thời gian giao hàng ngắn, đơn hàng phát sinh thường xuyên hoặc đơn hàng có yêu cầu thay đổi về số lượng, mẫu mã.
Tuy nhiên, cơ sở in phải tăng cường trách nhiệm tự kiểm soát. Doanh nghiệp phải kiểm tra thông tin, tài liệu do bên đặt in cung cấp; kiểm soát mẫu, khuôn in, bản in thử, sản phẩm in hỏng, sản phẩm in thừa và số lượng giao nhận; đồng thời phải từ chối hoặc dừng thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Điều này có thể làm tăng một phần chi phí quản trị và trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp.
Đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, việc duy trì giấy phép có thể làm tăng thời gian và chi phí thực hiện đối với cơ sở in. Tuy nhiên, đây là nhóm sản phẩm có tính chất đặc thù, việc duy trì tiền kiểm ở mức giới hạn là cần thiết để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.
Giải pháp cũng làm tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in trong việc cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, chịu trách nhiệm về nội dung, quyền sử dụng tác phẩm, hình ảnh, nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ. Điều này góp phần giảm rủi ro pháp lý cho cơ sở in Việt Nam khi thực hiện đơn hàng xuất khẩu.
Về phía cơ quan nhà nước, việc giảm số lượng trường hợp phải cấp phép giúp tập trung nguồn lực vào nhóm sản phẩm có tính chất đặc thù và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, thay vì phải xử lý đồng đều tất cả các đơn hàng in xuất khẩu.
- Tác động về giới
Không tạo ra tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Đối với phần lớn sản phẩm in xuất khẩu, dự thảo tiếp tục duy trì cơ chế không yêu cầu cấp giấy phép trước khi thực hiện, do đó không làm phát sinh thủ tục hành chính mới so với quy định hiện hành. Cơ sở in được chủ động nhận chế bản, in, gia công sau in sản phẩm theo đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân nước ngoài và thực hiện xuất khẩu theo quy định.
Đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác, dự thảo bổ sung cơ chế cấp giấy phép in xuất khẩu nhằm tăng cường kiểm soát đối với nhóm sản phẩm có nội dung đặc thù, có khả năng tác động đến các lợi ích công cộng, an ninh, trật tự và các yêu cầu quản lý về báo chí. Đây là thủ tục hành chính mới đối với nhóm sản phẩm này, làm phát sinh chi phí và thời gian thực hiện đối với cơ sở in khi nhận in xuất khẩu.
Tuy nhiên, phạm vi áp dụng thủ tục cấp phép được giới hạn ở nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù; đối với các sản phẩm in xuất khẩu khác, cơ chế không cấp phép được giữ nguyên. Việc sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trên Cơ sở dữ liệu về hoạt động in hoặc được khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng góp phần hạn chế yêu cầu cung cấp lại hồ sơ, tài liệu.
Đồng thời, việc chuyển trọng tâm quản lý sang hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro và trách nhiệm của cơ sở in, bên đặt in giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, thay vì mở rộng thủ tục tiền kiểm đối với toàn bộ hoạt động in xuất khẩu.
10.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cơ chế quản lý phù hợp với tính chất của hoạt động in xuất khẩu: duy trì cơ chế không cấp phép đối với phần lớn sản phẩm in xuất khẩu như hiện hành, đồng thời thiết lập cơ chế cấp phép có giới hạn đối với báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác là nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý đặc thù. Giải pháp này tạo sự cân bằng giữa yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp và yêu cầu kiểm soát đối với sản phẩm có rủi ro cao hơn. Việc tăng cường trách nhiệm của cơ sở in, bên đặt in và thực hiện hậu kiểm theo mức độ rủi ro giúp hạn chế việc mở rộng thủ tục hành chính đối với hoạt động in xuất khẩu.
11. Chính sách 11. Phát triển nguồn nhân lực ngành in
11.1. Đánh giá tác động
Sự cần thiết của chính sách
Công nghệ in, tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, yêu cầu chất lượng, chuyển đổi xanh và hội nhập đang làm thay đổi nhanh cơ cấu kỹ năng của lao động ngành in. Hoạt động đào tạo hiện chưa gắn đồng đều với nhu cầu sử dụng nhân lực và tốc độ đổi mới công nghệ.
Dự thảo quy định nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Khung năng lực nhân lực ngành in gồm các nhóm năng lực về quản trị, kỹ thuật, công nghệ số, năng suất - chất lượng - chuỗi cung ứng, sử dụng tài nguyên - môi trường, đổi mới sáng tạo, pháp luật và hội nhập. Khung năng lực là cơ sở tham khảo, không thay thế Khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia hoặc chuẩn đầu ra; việc áp dụng trong tuyển dụng, sử dụng và đánh giá do cơ sở in quyết định.
Dự thảo đồng thời khuyến khích đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng gắn với thực hành và liên kết giữa cơ sở in với cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, hiệp hội và doanh nghiệp cung cấp công nghệ; xác định vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
a) Giải pháp 1. Giữ nguyên quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Không bổ sung quy định giúp tránh giao thoa với pháp luật giáo dục, giáo dục nghề nghiệp nhưng thiếu công cụ định hướng năng lực chuyên ngành và cơ chế liên kết phát triển nhân lực ngành in.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Không phát sinh chi phí tổ chức chính sách trong ngắn hạn nhưng khoảng cách kỹ năng có thể tiếp tục làm tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo lại và hạn chế khả năng tiếp nhận công nghệ mới.
- Tác động về giới
Không có tác động khác biệt theo giới.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới.
b) Giải pháp 2. Quy định mới trong dự thảo Nghị định
- Tác động đối với hệ thống pháp luật
Tạo cơ sở định hướng năng lực chuyên ngành nhưng bảo đảm không thay thế các khung, tiêu chuẩn và chuẩn đầu ra thuộc pháp luật giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
- Tác động về kinh tế - xã hội
Hỗ trợ cơ sở đào tạo và doanh nghiệp xác định nhu cầu kỹ năng, cập nhật chương trình, tăng thực hành và liên kết đào tạo; góp phần nâng năng suất, chất lượng, khả năng làm chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh.
- Tác động về giới
Bảo đảm tiếp cận bình đẳng đối với cơ hội đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.
- Tác động của thủ tục hành chính
Không phát sinh thủ tục hành chính mới; Khung năng lực có tính tham khảo và doanh nghiệp tự quyết định việc áp dụng trong quản trị nhân lực.
11.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2. Phương án tạo công cụ định hướng phát triển kỹ năng và cơ chế liên kết nguồn lực nhưng không hành chính hóa Khung năng lực, không tạo điều kiện kinh doanh hoặc thủ tục mới.
Giải pháp phù hợp yêu cầu hiện đại hóa ngành in, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
III. PHỤ LỤC 
 - Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có).
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CР, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP./.
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